



ĐỀ THI VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP 4
VÒNG 4 (Mở ngày 12/10/2015) - 1
Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………..
Bài 1  : Hoàn thành phép tính (Điền số thích hợp): 
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Bài 2  : Đi tìm kho báu: 
1/ 6 tấn 6 tạ 6 kg = ……….kg. 
2/ 15 tấn 3 tạ 8 kg = ……….kg. 
3/  Đổi  :  5 tấn 6 kg = ………kg .
4/ Giá trị của chữ số 5 trong số 78 536 202 là: …………………..
5/ Trung bình cộng các số tự nhiên từ 1 đến 9 là: …………………











































ĐÁP ÁN VÒNG 4 (Mở ngày 12/10/2015) - 1
Bài 1  : Hoàn thành phép tính (Điền số thích hợp): 
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Bài 2  : Đi tìm kho báu: 
1/ 6 tấn 6 tạ 6 kg = ……….kg.  (6 606)  ; 
2/ 15 tấn 3 tạ 8 kg = ……….kg.(15308); 
3/  Đổi  :  5 tấn 6 kg = …kg ( ĐS : 5 006 ); 
4/ Giá trị của chữ số 5 trong số 78 536 202 là….(500 000)
5/ Trung bình cộng các số tự nhiên từ 1 đến 9 là: …………….. (5)

[image: ]


	Trung tâm Luyện thi AMAX – Hà Đông
Hotline: 0902196677
	Fanpage: https://www.facebook.com/luyenthiamax/
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Baithiso 3

4 19:53

Hay dién s6
Caut:
1 nira thé ki va 6 nam = nam.

iich hop vao ché ....nhé !

Cau3:
(215x4—T76x5):

Caus:
Biét g clia mdt bao gao c&n ndng 20kg. HGi ba bao gao nhr thé can nang bao nhiéu ki-I6-

gam?

Tra o

Ba bao gao ning kg

Caus:

3 gi0 24 phit = phit.

Caus:

6ta+15yén= kg.

CauT:

12kg 859 = gl

Caus:

Can thiz nhéit dung 12 lit niréc, can thi hai dung 14 lit nuGe, hdi can thir ba dung bao nniéu i
nwéc biét rang trung binh méi can dung 15 lit nueec?
Tra lor

Can thr ba deng ot lit nuroe

caus:

Mot d6i gdm 3 ban Tuén, Minh va Trung tham gia cudc thi chay, Tuén chay hét 2 phit 12 giay,
Minh chay hét 2 phit 39 gidy, Trung chay hét 2 phit 24 gidy. Tinh théi gian trung binh mi ban
i chay.

Tra ot

Théi gian trung binh mdi ban chay la gidy.

Hay dién diu >; < ; = vao ché ... cho thich hop nhé !

cau 10:

1 phit 10 gidy 100 gidy.
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Baithiso 3

Hay dién sb thich hop vio ché ..
Cau1:
1nbathékivanam=__ 56  nam.

nhé!

cauz
i 25 kg

caus:

(215x4—Tex5)4= 120

caua:

Biét } cia mot bao gao can nang 20kg. HI ba bao gao nhur thé can ndng bao nhiéu ki-1o-
gam?

Tra lor

Babaogaonang 120 _kg.

caus:

3qi024phit=_ 204 phit

caue:

6ta+15yén=_ 750 kg

cauT:

12kg 859 = 12085 gl

caus:

Can thiz nhéit dirng 12 lit nirGe, can thi hai ding 14 lit nuGe, hdi can thiz ba ding bao nhiéu lit
nuréc biét rang trung binh méi can dung 15 lit nwec?

Tra lor

Can thiz ba dung dvoc 19 it nuoc

caus:

M6t d6i gm 3 ban Tuén, Minh va Trung tham gia cudc thi chay, Tudn chay hét 2 phit 12 gidy,
Minh chay hét 2 phit 30 giay, Trung chay hét 2 phit 24 giay. Tinh thoi gian trung binh mdi ban
i chay.

Tralor

Théi gian trung binh mdi ban chay la_ 145 gidy.

Hay dién ddu >; <; = vio chd ... cho thich hop nhé !

cau10:

1 phat10 gidy| < 100 gi
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